
Mã 

ngành
Tên ngành

1 Hà Nội Đinh Khải Anh 02.10.2000 2017
Y sinh và KH sức 

khỏe
Nhì BF1

Kỹ thuật Sinh 

học
BF1

Nhất EE2
Kỹ thuật Điều 

khiển - TĐH

ME1 KT Cơ điện tử

3 Hà Nội Vũ Thị Nam Anh 04.04.2000 Nữ 2017 Hóa học Nhất BF1
Kỹ thuật Sinh 

học
BF1

4 Hải Phòng Đào Gia Bảo 13.01.2000 2017
Kỹ thuật Môi 

trường
Ba EV1

Kỹ thuật Môi 

trường
EV1

EV1
Kỹ thuật Môi 

trường

BF1
Kỹ thuật Sinh 

học

MI2
Hệ thống thông 

tin quản lý

Kỹ thuật Cơ khí TE2
KT Cơ khí động 

lực

ME2 KT Cơ khí

BF1
Kỹ thuật Sinh 

học

EV1 KT Môi trường

Tham dự 

đội tuyển 

thi KHKT 

quốc tế 

Intel ISEF

Đăng ký tuyển thẳng
Kết quả xét: 

Ngành được 

tuyển thẳng

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Năm đạt 

giải

Lĩnh vực đạt 

giải

Loại 

giải, huy 

chương

Hệ thống nhúng Nhì EV1

Đội tuyển 

thi KHKT 

quốc tế Intel 

ISEF

EE2

5 Nguyễn Mạnh Dũng 05.09.2000 2017

2 Mai Nhật Anh 01.11.2000 2018 Kỹ thuật Cơ khí

Ngô Thế Đạt 08.01.2000 2017
Sinh học và tế 

bào phân tử
Nhì BF1

6 Trần Văn Dương 20.02.2000 2016 Ba TE2

Tỉnh

Nghệ An
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Hà Nội7



BF1
Kỹ thuật Sinh 

học

EV1 KT Môi trường

ME2 KT Cơ khí

TE2
KT Cơ khí động 

lực

TE2
KT Cơ khí động 

lực

ME-NUT

Cơ ĐT - ĐH 

Nagaoka (Nhật 

Bản)

ME2 KT Cơ khí

11 Hà Nội Nguyễn Bá Hải 23.02.2000 2017 Hệ thống nhúng Ba EV1
Kỹ thuật Môi 

trường
EV1

EV1
Kỹ thuật Môi 

trường

MI2
Hệ thống thông 

tin quản lý

ME2 Kỹ thuật cơ khí

TE2
Kỹ thuật CK 

động lực

14 Hà Nội Phạm Quang Hợp 27.04.2000 2016 Kỹ thuật Cơ khí Ba ME2 KT Cơ khí ME2

Ba ME2

EV1

9 Nguyễn Minh Đức 01.01.2000 2017
Robot và máy 

thông minh

8 Trần Quốc Đạt 10.09.2000 2017 Vi sinh Ba

Nhất TE210 Nguyễn Xuân Giao 11.10.2000 2017 Kỹ thuật Cơ khí

Nhì EV112 Trần Đức Hải 10.12.2000 2018 Hóa họcBắc Ninh

Nhất ME213 Giang Quốc Hoàn 06.07.2000 2018
Rô bốt và máy 

thông minh
Ninh Bình

Hà Nội

Hà Tĩnh

Hải Dương



TE2
KT Cơ khí động 

lực

ME2 KT Cơ khí

MS1 Kỹ thuật Vật liệu

16 Hải Phòng Phạm Tuấn Huy 17.05.2000 2017
Kỹ thuật Môi 

trường
Ba EV1

Kỹ thuật Môi 

trường
EV1

17 Hải Phòng Lại Duy Hưng 29.09.2000 2018
Sinh học và tế 

bào phân tử
Ba BF1

Kỹ thuật Sinh 

học
BF1

EV1
Kỹ thuật Môi 

trường

CH2 Hóa học

CH2 Hóa học

BF1
Kỹ thuật Sinh 

học

EV1 KT Môi trường

20 Bắc Ninh Nguyễn Công Khánh 12.11.2000 2018 Kỹ thuật Cơ khí Nhất

Đội tuyển 

thi KHKT 

quốc tế Intel 

ISEF

IT3
Công nghệ 

Thông tin
IT3

21 Hà Nội Trần Đan Khuê 25.01.2000 Nữ 2017 Hóa học Nhất CH2 Hóa học CH2

22 Hà Nội Lê Thị Thùy Linh 17.09.2000 Nữ 2018
Khoa học Vật 

liệu
Nhì MS1 Kỹ thuật Vật liệu MS1

Ba TE215 Vũ Tuấn Hùng 26.10.2000 2016 Kỹ thuật Cơ khíHải Phòng

Ba EV118 Nguyễn Đức Hưng 28.10.2000 2017 Hóa họcQuảng Bình

Ba CH219 Nguyễn Quang Hưng 09.12.2000 2017 Hóa sinhHà Nội



23 Hà Nội Đào Dương Hoàng Long 13.06.2000 2016
Khoa học Vật 

liệu
Nhất MS1 Kỹ thuật Vật liệu MS1

ME2 KT Cơ khí

MI2
Hệ thống thông 

tin quản lý

PH1 Vật lý KT

TE2
KT Cơ khí động 

lực

25 Bắc Ninh Lê Hồng Long 30.07.2000 2018
Phần mềm hệ 

thống
Ba MI2

Hệ thống thông 

tin quản lý
MI2

26 EV1
Kỹ thuật Môi 

trường

BF1
Kỹ thuật Sinh 

học

EE2
Kỹ thuật Điều 

khiển - TĐH

TE2
KT Cơ khí động 

lực

28 Hà Nội Cao Tuấn Minh 08.04.2000 2017 Hóa sinh Ba EV1
Kỹ thuật Môi 

trường
EV1

ME2 KT Cơ khí

Ba ME224 Lê Đình Long 08.11.2000 2017
Robot và máy 

thông minh
Hà Tĩnh

EV1

27 Phùng Văn Long 02.11.2000 2018 Kỹ thuật Cơ khí Nhất

Lương Sinh Long 21.11.2000 2018
Sinh học và tế 

bào phân tử
Nhì

Ba ME2

Đội tuyển 

thi KHKT 

quốc tế Intel 

ISEF

EE2

29 Hà Công Minh 27.01.2000 2017 Kỹ thuật Cơ khí

Hà Nội

Nghệ An

Thái Bình



TE2
KT Cơ khí động 

lực

30 Thanh Hóa Nguyễn Đức Minh 04.05.2000 2016 Hóa học Nhất CH2 Hóa học CH2

ME2 KT Cơ khí

TE2 KT CK động lực

EV1
Kỹ thuật Môi 

trường

CH2 Hóa học

ME2 KT Cơ khí

TE2
KT Cơ khí động 

lực

BF1
Kỹ thuật Sinh 

học

EV1 KT Môi trường

MI2
Hệ thống thông 

tin quản lý

ME2 Kỹ thuật Cơ khí

TX2 CN May

Ba ME229 Hà Công Minh 27.01.2000 2017 Kỹ thuật Cơ khí

Ba ME231 Bùi Văn Nghĩa 19.11.2000 2017 Hệ thống nhúng

Ba EV132 Đinh Hoàng Trang Nhung 12.07.2000 Nữ 2017
Năng lượng hóa 

học

TE2

34 Nguyễn Hoàng Sơn 22.05.2000 2018

33 Lại Đăng Quang 08.07.2000 2017 Kỹ thuật Cơ khí Nhì

Trần Quang Thái 22.03.2000 2017 Kỹ thuật Cơ khí Ba ME2

Y sinh và KH sức 

khỏe
Ba BF1

35

Hà Nội

Hưng Yên

Thái Bình

Vĩnh Phúc

Hà Nội

Hà Nam



MI2
Hệ thông thông 

tin quản lý

TE2
Kỹ thuật CK 

động lực

EV1 KT Môi trường

TE2
KT Cơ khí động 

lực

ME2 KT Cơ khí

38 Hải Phòng Đặng Hương Trà 20.12.2000 Nữ 2016 Hóa sinh Nhì BF1
Kỹ thuật Sinh 

học
BF1

BF1
Kỹ thuật Sinh 

học

EV1 KT Môi trường

40 Hà Nội Phạm Thị Thùy Trang 15.02.2000 Nữ 2017 Hệ thống nhúng Ba MI2
Hệ thống thông 

tin quản lý
MI2

TE2

37 Nguyễn Cao Thăng 15.04.2000 2016

36 Nguyễn Đức Thành 25.05.2000 2018
Robot và máy 

thông minh
Ba

Phạm Quỳnh Trang 09.07.2000 Nữ 2017
Kỹ thuật môi 

trường
Ba EV1

Kỹ thuật Cơ khí Ba TE2

39

Quảng Ninh

Lào Cai

Hà Nội



ME-GU
Cơ khí - CTM - 

ĐH Griffith

ME-NUT

Cơ ĐT - ĐH 

Nagaoka (Nhật 

Bản)

Hệ thống nhúng ET-LUH

Điện tử viễn 

thông ĐH 

Hannover (Đức)

ME-NUT

Cơ ĐT - ĐH 

Nagaoka (Nhật 

Bản)

43 Bắc Ninh Nguyễn Xuân Tuấn 10.01.2000 2017 Hóa học Nhì EV1
Kỹ thuật Môi 

trường
EV1

44 Hưng Yên Tạ Hoàng Bảo Việt 01.01.2000 2016 Kỹ thuật Cơ khí Nhất ME2 Kỹ thuật Cơ khí ME2

45 Lạng Sơn Đoàn Bá Thành Vinh 17.01.2000 2017 Hóa học Nhì CH2 Hóa học CH2

Đặng Anh Tú 03.10.2000 2018 Ba ET-LUH

Kỹ thuật Cơ khí Nhì ME-GUNguyễn Vũ Tôn 20.03.2000 2017

42

41

Hà Nội

Quảng Ninh


